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DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 9/2, GVCN: TRẦN NGỌC THU DUNG

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ SĐT cha SĐT mẹ Học lực năm trước Lớp năm trước

1 9/2 Hồ Quỳnh Anh 12-12-2007 x 0918173947 K 8/1

2 9/2 Vũ Ngọc Vân Anh 21/08/2007 x 0906667559 0764037383 K 8/9

3 9/2 Nguyễn Việt Anh 27/09/2007 0974390517 0942640456 K 8/6

4 9/2 Trần Thị Ngọc Bích 10/11/2007 x 0355553571 0988399747 K 8/8

5 9/2 Lương Quốc Cường 03/07/2006 0938185324 0394118855 Tb 8/6

6 9/2 Đoàn Tiến Đức 05/03/2007 0961499499 0965712486 G 8/4

7 9/2 Quách Hoàng Gia 29/10/2007 0907517476 0908972183 K 8/4

8 9/2 Nghiêm Xuân Hải 25/12/2007 0938782395 0934833858 G 8/1

9 9/2 Trương Minh Hiếu 04/10/2006 0777400238 0898852643 Tb 8/8

10 9/2 Ngô Huy Hoàng 28/07/2007 0932086870 0964053283 Tb 8/5

11 9/2 Trần Văn Hưng 10/7/2007 0972176638

12 9/2 Nguyễn Văn Khoa 13/07/2007 0918397273 0919595121 G 8/1

13 9/2 Nguyễn Phương Diệu Linh 26/02/2007 x 0345081985 0346638007 Tb 8/3

14 9/2 Nguyễn Thiên Lộc 13/12/2007 0359926966 K 8/1

15 9/2 Nguyễn Thế Mạnh 13/12/2007 0336237968 0866027968 K 8/2

16 9/2 Vũ Tiến Mạnh 03/06/2007 0967363646 0961000186 Tb 8/7

17 9/2 Phan Thị Tiểu Mi 15/01/2007 x 02866822038 Tb 8/5

18 9/2 Nguyễn Thị Diễm My 28/03/2007 x 0345362542 0345362542 G 8/8

19 9/2 Nguyễn Ngọc Kim Ngân 18/02/2007 x 0909523556 0902456837 G 8/1

20 9/2 Nguyễn Lê Khánh Ngọc 07/03/2007 x 0919171911 0938418676 K 8/3

21 9/2 Phạm Nguyễn Hoàng Nguyên 28/11/2007 x 0933471847 0933471847 Tb 8/7

22 9/2 Nguyễn Nguyễn 14/11/2007 0903255444 0902973804 G 8/5

23 9/2 Mai Thiện Nhân 21/05/2007 0906563591 0968033660 K 8/2

24 9/2 Tống Hải Nhi 04/01/2007 x 0933454997 0967728489 K 8/4

25 9/2 Trương Huỳnh Như 18/09/2007 x 0902452095 0902452095 K 8/5

26 9/2 Lâm Tâm Như 16/03/2007 x 0982734325 0975831942 K 8/9

27 9/2 Trần Hoàng Đan Phương 25/10/2007 x 0938231717 0938065526 G 8/7

28 9/2 Trương Kiều Phương 16/06/2007 x 0902518883 Tb 8/1

29 9/2 Lương Trần Xuân Phương 05/11/2007 0898662920 0973506729 K 8/9

30 9/2 Trần Thị Kim Phượng 21/02/2007 x 0916241539 0358458569 G 8/2

31 9/2 Phan Hồng Quang 26/07/2007 0908371176 0983369077 G 8/8

32 9/2 Võ Nguyễn Hoàng Quân 07/12/2007 0983411139 0908680548 G 8/11

33 9/2 Vương Anh Tài 19/03/2007 0899306539 0899306539 K 8/7

34 9/2 Võ Thành Tâm 05/02/2007 0908427929 0902412353 K 8/4

35 9/2 Nguyễn Duy Thanh 24/08/2007 0969000405 0793178733 Tb 8/1

36 9/2 Trần Lê Phương Thảo 19/07/2007 x 0908215334 0967797079 K 8/6

37 9/2 Dương Ngô Quốc Thịnh 15/03/2007 0938568139 0933668179 G 8/2

38 9/2 Lê Trần Vĩnh Thịnh 03/12/2007 0355888750 0394064025 Tb 8/9

39 9/2 Phạm Ngọc Anh Thư 10/03/2007 x 0912088020 0338811463 G 8/2

40 9/2 Lê Kiều Thuỷ Tiên 22/05/2007 x 0975834372 0938668173 G 8/6

41 9/2 Nguyễn Thị Thùy Trang 19/01/2007 x 0908148837 0348184187 G 8/1

42 9/2 Vũ Văn Trung 17/09/2007 0902653395 Tb 8/2

43 9/2 Nguyễn Trung Trực 26/09/2007 0966432292 0366631172 G 8/4

44 9/2 Nguyễn Quang Trường 16/09/2007 0982460827 0334555554 K 8/7

45 9/2 Nguyễn Ngọc Thùy Vân 13/08/2006 x 0913166301 0906336397 Tb 8/3

46 9/2 Nguyễn Tuấn Vũ 21/10/2006 0908284404 0977260429 Tb 8/4

47 9/2 Lý Bảo Vy 02/10/2007 x 0907730074 0907730073 K 8/11
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